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QUYẾT ĐỊNH  
VỀ VIỆC HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Biện Thị Hoa 

Các Thẩm phán:         Bà Ủ Thị Bạch Yến  

                                Bà Hà Thanh Thủy 

Thư ký Tòa án: Bà Phan Thị Thu Hiền 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp: 
Bà Nguyễn Thị Én, Kiểm sát viên. 

Căn cứ vào Điều 71 Luật Trọng tài Thương mại; 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu còn có: Bản sao Phán 
quyết Trọng tài vụ tranh chấp số 69/18 HCM ngày 09/4/2017; Bản sao Hợp đồng mua 
và hướng dẫn đóng gói giữa Công ty TNHH MTV TM DV TTP và BU Co.,Ltd; Bản 
sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TTP; Bản chính Giấy ủy 
quyền của Công ty TTP . 

Sau khi xem xét Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài ngày 20 tháng 4 năm 2017 
của Công ty TNHH MTV TMDV TTP , địa chỉ: Thôn 6, xã MH, huyện BĐ, tỉnh BP 
do ông Nguyễn V, giám đốc làm đại diện theo pháp luật là Bị đơn; Phán quyết trọng 
tài số 81/16HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 
Nam (VIAC) lập ngày 09/4/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tranh chấp về 
Hợp đồng mua và Hướng dẫn đóng gói giữa: 

        Nguyên đơn: Công ty TNHH BU  
Địa chỉ: Phường HP, ĐB, Đài Loan. 

Bị đơn: Công ty TNHH MTV TMDV TTP  
Địa chỉ:  Xã MH, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước. 

Nội dung tranh chấp:  

Nguyên đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài buộc bị đơn: Hoàn trả cho Nguyên đơn 

6.970,40 USD tiền đặt cọc, chịu khoản tiền phạt cọc tương đương với khoản tiền đặt 

cọc 6.970,40 USD, chịu 9.940 USD tiền phạt vi phạm Hợp đồng, thanh toán cho 

nguyên đơn phí luật sư là 1.485,40 USD, tương đương 30.000.000 VNĐ, thanh toán 

cho BU chi phí trọng tài. 

Nội dung phán quyết trọng tài: 
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Hội đồng trọng tài quyết định: Buộc bị đơn - Công ty TNHH TTP phải thanh 
toán cho nguyên đơn tiền phạt vi phạm hợp đồng 9.940 USD, tiền đặt cọc 6.970,40 
USD, phí luật sư 33.000.000 VND và bị đơn phải hoàn trả số tiền phí trọng tài là 
38.968.097 VNĐ cho nguyên đơn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết. 

Nội dung yêu cầu và căn cứ yêu cầu hủy phán quyết trọng tài: 

Công ty TNHH TTP yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 81/16 

HCM ngày 09 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài 

Quốc Tế Việt Nam với ba lý do sau: Tại Hợp đồng mua bán số 150515/TTP các bên 

không có thỏa thuận trọng tài; Việc thành lập hội đồng trọng tài không tuân thủ quy 

định của Luật Trọng tài Thương mại; Hội đồng trọng tài thiếu khách quan trong quá 

trình ra phán quyết. Cụ thể:  

- Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại (khoản 1 Điều 5 và khoản 5 Điều 

43), TTP cho rằng VIAC không có thẩm quyền giải quyết vụ việc vì thỏa thuận trọng 

tài xác lập giữa nguyên đơn và bị đơn không rõ ràng; các bên chưa xác lập lại thỏa 

thuận trọng tài. 

- Ngày 21/12/2016 TTP đã nhận Quyết định 1082/VIAC về việc chỉ định Trọng 

tài viên là ông Nguyễn Ngọc M, việc chỉ định ông Nguyễn Ngọc M là vi phạm quy 

định của Luật trọng tài thương mại (khoản 1 và khoản 3 Điều 4). Sau đó TTP tiếp tục 

nhận được thông báo số 45/VIAC-HCM ngày 05/01/2017 của VIAC về việc bầu Chủ 

tịch Hội đồng trọng tài và thành lập hội đồng trọng tài giải quyết vụ tranh chấp 

81/16HCM. Như vậy, thành phần Hội đồng trọng tài và việc thành lập Hội đồng trọng 

tài theo thông báo số 45/VIAC-HCM ngày 05/01/2017 của VIAC là trái với các quy 

định của Luật trọng tài thương mại. 

- Hội đồng trọng tài chấp nhận các chứng cứ của BU cho dù các chứng cứ đó 

không có giá trị chứng minh. Cụ thể là Hội đồng Trọng tài đã chấp nhận chứng cứ của 

nguyên đơn để kết luận TTP không giao hàng đúng chất lượng thỏa thuận, trong khi 

chứng cứ này chỉ là một báo cáo phân tích chất lượng được xác lập theo mẫu của đơn 

vị giám định là VC nhưng không hề có con dấu của VC, không xác định được nhân 

viên giám định cụ thể và báo cáo này bị tẩy xóa những nội dung then chốt. 

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên: 

Đề nghị Hội đồng xét đơn không chấp nhận yêu cầu của Công ty TTP về việc 
hủy Phán quyết Trọng tài số 81/16HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm 
Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập ngày 09/4/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét thấy: 

1. Về thẩm quyền giải quyết: 

Đây là việc dân sự về yêu cầu kinh doanh thương mại liên quan đến Trọng tài 
thương mại Việt Nam, nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết là Thành phố Hồ Chí 
Minh, do đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31, điểm b Khoản 1 Điều 37, 
điểm o Khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 7 Luật Trọng 
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tài thương mại 2010, yêu cầu này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. Người yêu cầu đã gửi đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài 
là còn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Trọng tài 
Thương mại. 

2. Về nội dung yêu cầu: 

Người yêu cầu có ý kiến cho rằng: Thỏa thuận trọng tài xác lập giữa Nguyên đơn 
và Bị đơn không rõ ràng mà các bên chưa xác lập lại thỏa thuận trọng tài. Xét thấy: 
Tại các phiên họp ngày 17/2/2017 và ngày 10/3/2017, khi Hội đồng trọng tài hỏi ý 
kiến của các bên về thẩm quyền của VIAC và Hội đồng trọng tài, Công ty TTP đã 
đồng ý và không phản đối về thẩm quyền của VIAC và thẩm quyền của Hội đồng 
trọng tài. Theo quy định tại Điều 13 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Khoản 2 
Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối 
cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật trọng tài thương mại thì Công ty 
TTP đã mất quyền phản đối về vấn đề thẩm quyền của Trọng tài, Hội đồng phiên họp 
không có căn cứ để xem xét yêu cầu này của Công ty TTP . 

Xét ý kiến của người yêu cầu cho rằng Hội đồng trọng tài đã vi phạm quy định 
về quyền lựa chọn Trọng tài viên và sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các bên, 
Hội đồng phiên họp xét thấy ngày 12/01/2017, VIAC đã gửi văn thư số 46/VIAC-
HCM tới các bên thông báo về việc thành lập Hội đồng trọng tài, theo báo phát EMS, 
công ty TTP đã nhận được thông báo này ngày 14/01/2017 nhưng không có ý kiến 
phản đối. Tại phiên họp ngày 17/02/2017 và 10/3/2017 công ty TTP cũng đã đồng ý về 
vấn đề này. Do đó ý kiến của công ty TTP cho rằng thành phần và việc thành lập Hội 
đồng trọng tài trái với các quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 là không 
có cơ sở. Tại phiên họp ngày hôm nay người yêu cầu cũng đã rút lại ý kiến này. 

Xét ý kiến của người yêu cầu cho rằng: Hội đồng trọng tài thiếu khách quan 
trong quá trình ra phán quyết, chỉ xem xét các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. Hội 
đồng trọng tài đã chấp nhận chứng cứ của nguyên đơn là một báo cáo phân tích chất 
lượng được xác lập theo mẫu của đơn vị giám định là VC nhưng không hề có con dấu 
của VC, không xác định được nhân viên giám định cụ thể và báo cáo này bị tẩy xóa 
những nội dung then chốt nhất. Hội đồng phiên họp xét thấy: Về vấn đề Hội đồng 
trọng tài không khách quan và chỉ dựa vào các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp để 
ra phán quyết, xét thấy đây là vấn đề thuộc nội dung tranh chấp mà Hội đồng trọng tài 
đã giải quyết theo quy định tại khoản 4 điều 71 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, 
Hội đồng xét đơn không xem xét lại. Về chứng cứ là báo cáo phân tích chất lượng, 
theo ý kiến của người yêu cầu thì báo cáo này không có giá trị chứng minh, hội đồng 
xét thấy: Căn cứ xác nhận của VC ngày 20/02/2017 thì Bảng kết quả kiểm định chất 
lượng ngày 17/8/2015 là đúng với thực tế khách quan và người yêu cầu không cung 
cấp được các tài liệu chứng cứ để chứng minh chứng cứ đó là giả mạo, do đó không có 
căn cứ để chấp nhận ý kiến này của người yêu cầu. 

      Do các lý do yêu cầu hủy phán quyết trọng tài mà Công ty TTP đưa ra không thuộc 

vào các căn cứ để hủy Phán quyết Trọng tài được quy định tại Điều 68 Luật Trọng tài 

thương mại nên không có cơ sở để hội đồng xét đơn chấp nhận yêu cầu hủy quyết định 

trọng tài của Công ty TTP . 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không hủy Phán quyết Trọng tài số 81/16HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập ngày 09/4/2017 tại Thành phố Hồ 

Chí Minh giải quyết tranh chấp đối với Hợp đồng mua và hướng dẫn đóng gói số 

150515/TTP ngày 15/5/2015 giữa: 

        Nguyên đơn: Công ty TNHH BU  
Địa chỉ: Phường HP, ĐB, Đài Loan. 

Bị đơn: Công ty TNHH MTV TMDV TTP  
Địa chỉ:  Xã MH, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước. 

2. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 

các bên, Hội đồng Trọng tài không có quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện Kiểm sát 

không có quyền kháng nghị. 

Nơi nhận: 
- TANDTC; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- VIAC; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VP, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 
 
 
 

Biện Thị Hoa 
 

  

 

        
 
       
 
 


